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         TÒA ÁN NHÂN DÂN                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ NHA TRANG                                 Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 
      TỈNH KHÁNH HÒA 
 

Số: 08/2020/QĐDS-ST                               

Ngày: 28/10/2021 

V/v: “Tuyên bố một người là đã chết” 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA 
 

 

Với thành phần giải quyết việc dân sự: 

Chủ tọa phiên họp: Bà Phạm Thị Thanh Hải - Thẩm phán  

Thư ký phiên họp: Ông Phạm Văn Tuân - Thư ký Tòa án nhân thành phố Nha 

Trang. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang tham gia phiên họp: Ông 

Bùi Nguyên Huy - Kiểm sát viên. 

Ngày 28/10/2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 09/2021/TLST-

VDS ngày 09/04/2021 về yêu cầu “Tuyên bố một người là đã chết” theo Quyết định mở 

phiên họp số 08/2021/QĐPH-ST ngày 22/10/2021. 

1. Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Ông V.M.T; Sinh năm 1981; Địa chỉ: số 

H đường F, phường X, thành phố K, tỉnh N. Ông T vắng mặt tại phiên họp (có đơn xin 

vắng mặt). 

2. Người bị yêu cầu: Ông V.M.L; Sinh năm: 1984; Nơi cư trú cuối cùng: số L 

đường H, phường Y, thành phố K, tỉnh N. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà P.T.T.T; Sinh năm: 1989; Trú tại: số L 

đường H, phường Y, thành phố K, tỉnh N. Bà T vắng mặt tại phiên họp (có đơn xin vắng 

mặt). 

4. Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết: Tuyên bố ông V.M.T; Sinh 

năm 1981; Địa chỉ: số L đường H, phường Y, thành phố K, tỉnh N là đã chết. 

NHẬN ĐỊNH 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được thẩm 

tra tại phiên họp và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên họp, Tòa án nhân dân thành 

phố Nha Trang nhận định: 

[1] Về quan hệ tranh chấp và thẩm quyền giải quyết của Tòa án: Xét đơn yêu cầu 

của ông V.M.T thì đây là việc dân sự yêu cầu tuyên bố một người là đã chết. Ông 

V.M.L là người bị yêu cầu tuyên bố đã chết, có nơi cư trú cuối cùng tại số L đường H, 

phường Y, thành phố K, tỉnh N nên thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân 
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thành phố Nha Trang theo quy định tại khoản 4 Điều 27, Điều 35, Điều 39 Bộ luật Tố 

tụng dân sự. 

[2] Về yêu cầu giải quyết việc dân sự:  

Em  trai của ông V.M.T là ông V.M.L, sinh năm: 1984, nơi cư trú cuối cùng: số 

L đường H, phường Y, thành phố K, tỉnh N. Ngày 10/11/2017, tàu cá KH-97236-TS 

của ông V.M.T do ông V.M.L làm thuyền trưởng xuất bến tại Trạm Biên phòng Hòn 

Rớ, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang đi hoạt động khai thác tại khu vực Trường 

Sa, DK1. Trong quá trình đi khai thác, đến ngày 19/12/2017 do ảnh hưởng của bão số 

15 tàu cá bị nạn và mất tích tại vùng biển Bình Thuận, đến nay không có thông tin về 

tàu cá bị mất tích và về ông V.M.L. Vì vậy ông V.M.T yêu cầu Tòa án tuyên bố ông 

V.M.L là đã chết để gia đình ông T thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan đến ông 

V.M.L và để vợ của ông V.M.L là bà P.T.T.T được tái hôn theo đúng quy định của 

pháp luật. 

Theo lời trình bày của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà P.T.T.T: Vào 

ngày 10/11/2017, chồng bà T là ông V.M.L đã lái tàu cá KH-97236-TS để đánh bắt hải 

sản tại Trường Sa. Sau đó bà T không thấy ông Long trở về. Bà T được biết vào ngày 

19/12/2017 do ảnh hưởng của bão nên tàu cá do ông Long lái đã bị nạn và mất tích tại 

vùng biển Bình Thuận. Cho đến nay, gia đình bà T vẫn không thấy ông Long trở về 

nhà, cũng không biết gì thêm về tung tích của ông Long. Nay ông T yêu cầu tuyên bố 

ông V.M.L là đã chết, bà T đồng ý và không có yêu cầu gì khác.  

Tòa án đã thu thập đầy đủ các tài liệu về việc tàu cá KH-97236-TS do ông V.M.L 

điều khiển đã bị mất tích tại vùng biển Bình Thuận vào ngày 19/12/2017. Tòa án cũng 

đã đăng thông báo tìm kiếm ông V.M.L trên các phương tiện thông tin đại chúng, đến 

nay đã quá thời hạn luật định nhưng vẫn không có tin tức gì. Như vậy, kể từ ngày bị tai 

nạn đến nay đã hơn 02 năm nhưng không có tin tức xác thực về việc ông Long còn 

sống. Vì vậy căn cứ điểm c khoản 1, khoản 2 Điều 71 Bộ luật Dân sự: chấp nhận yêu 

cầu của ông V.M.T, tuyên bố ông V.M.L đã chết. 

[4]. Về lệ phí: Ông V.M.T chịu toàn bộ lệ phí yêu cầu tuyên bố ông V.M.L là đã 

chết. 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ khoản 4 Điều 27, Điều 35, Điều 39, Điều 393 Bộ luật Tố tụng dân sự; 

Căn cứ điểm c khoản 1, khoản 2 Điều 71 Bộ luật Dân sự Bộ luật Dân sự; 

Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án và Pháp lệnh số 

10/2009/UBTVQH12 về án phí, lệ phí Tòa án;  

1. Chấp nhận yêu cầu của ông V.M.T. Tuyên bố ông V.M.L; Sinh năm: 1984; nơi 

cư trú cuối cùng: số L đường H, phường Y, thành phố K, tỉnh N đã chết ngày 

19/12/2017. 
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Các quan hệ về hôn nhân gia đình, các quan hệ về nhân thân, các quan hệ về tài 

sản và các quan hệ khác của ông V.M.L được giải quyết theo quy định chung của pháp 

luật đối với người đã chết. 

2. Lệ phí: Ông V.M.T phải chịu 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) tiền lệ phí 

việc dân sự sơ thẩm nhưng được trừ vào 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) tiền tạm 

ứng lệ phí mà ông T đã nộp theo biên lai thu tiền số AA/2021/0000052 ngày 08/4/2021 

của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Nha Trang. Ông V.M.T đã nộp đủ tiền lệ phí. 

3. Quyền kháng cáo: Đương sự vắng mặt tại phiên họp có quyền kháng cáo trong 

hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định. 

 

                                                                                                                  THẨM PHÁN  
Nơi nhận : 
- Các đương sự; 

- VKSND TP. Nha Trang; 

- Chi cục THADS TP. Nha Trang; 

- UBND Vĩnh Phước; 

- Lưu. 
 

                                                                                                Phạm Thị Thanh Hải 

 

                                                                                                      

 


